BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THĂM DÒ, KHAI

THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT; KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT;

XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
	
	 

	a)
	Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án
	400.000

	b)
	Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	1.100.000

	c)
	Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m³ đến dưới 1.000m³/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	2.600.000

	d)
	Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	5.000.000

	2
	Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt
	
	 

	a)
	Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp
	
	 

	
	- Với lưu lượng dưới 0,1m3/giây
	Đồng/ đề án, báo cáo
	450.000

	
	- Với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây
	Đồng/ đề án, báo cáo
	1.350.000

	
	- Với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây
	Đồng/ đề án, báo cáo
	3.300.000

	
	- Với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây
	Đồng/ đề án, báo cáo
	6.300.000

	b)
	Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện hoặc cho các mục đích khác
	
	 

	
	- Để phát điện với công suất dưới 50kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	600.000

	
	- Để phát điện với công suất từ 50kW đến dưới 200kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	1.800.000

	
	- Để phát điện với công suất từ 200kW đến dưới 1.000kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	4.400.000

	
	- Để phát điện với công suất từ 1.000kW đến dưới 2.000kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	8.400.000

	3
	Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
	
	 

	a)
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	600.000

	b)
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	1.800.000

	c)
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	4.400.000

	d)
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm
	Đồng/ đề án, báo cáo
	8.400.000

	4
	Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định tại khoản 1; 2; 3 nêu trên
	
	 


